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VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-VPTT
	Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 29/10/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin dự báo mưa lớn diện rộng ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định và mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Phú Yên, Tây Nguyên, Nam Bộ
Từ ngày 30/10 đến ngày 31/10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-200mm, có nơi trên 270mm; khu vực Bắc Nghệ An, Phú Yên, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Cảnh báo: mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 01/11. 
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 30/10, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Giữa biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. 
3. Tin lũ
Từ ngày 30/10 đến ngày 03/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức BĐ2 và trên BĐ2.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1, 2
Mực nước lúc 06h/30/10 như sau:
- Sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thuỷ +1,31 trên BĐ1 0,11m
- Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc +1,93m, trên BĐ1 0,43m.
- Sông Đăk Nông (Đăk Nông) tại Đăk Nông +589,05m, trên BĐ1 0,05m.
4. Tin động đất
Theo Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 22h56 ngày 29/10/2023 đã xảy ra 01 trận động đất tại Bắc Trà My, Quảng Nam với độ lớn 2,8, độ sâu chấn tiên khoảng 8 km.
5. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/28/10-19h/29/10): Các khu vực trên cả nước rải rác có  mưa, mưa vừa, mưa to lượng mưa phổ biến từ 30-80mm; riêng Nghệ An – Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, từ 50-100mm, có nơi trên 150mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Vinh (Nghệ An) 206mm; Thanh Thuỷ (Nghệ An) 193mm; Chợ Tràng (Nghệ An) 176mm; Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) 178mm; Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 158mm.
- Mưa đêm (19h/29/10-07h/30/10): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-90mm, có nơi trên 150mm,  một số trạm có lượng mưa lớn như: Đức Hương (Hà Tĩnh) 281mm; VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh) 237mm; Đức Bồng (Hà Tĩnh) 220mm; Hồ Cẩm Ly (Quảng Bình) 122mm; Trung Sơn (Quảng Trị) 128mm.
- Mưa 3 ngày (19h/26/10-19h/29/10): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang) 116mm; Vinh (Nghệ An) 208mm; Thanh Thuỷ (Nghệ An) 193mm; VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh) 217mm; Cầu Treo (Hà Tĩnh) 189mm; Zuôih (Quảng Nam) 103mm; ; Tiểu Cần (Trà Vinh) 105mm; Giồng Riềng (Kiên Giang) 122mm. 
II. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ
- Mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 07h/30/10 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là +1,30m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là +1,00m.
- Dự báo: Đến 07h/31/10 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức +1,00m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức +0,80m và thấp nhất ở mức +0,1m.
2. Các sông khu vực Nam Bộ
- Mực nước sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 29/10 trên sông Tiền tại Tân Châu là +2,92m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là +2,90m. 
- Dự báo: Mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 02/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức +2,95m và tại Châu Đốc ở mức +2,85m, các trạm hạ lưu ở mức BĐ2-BĐ3.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa thuỷ điện
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): A Lưới: 28/67; Bản Ang: 177/160; Bình Điền: 95/83; Hương Điền: 212/95.
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): A Vương: 164/61; Sông Bung 4A: 30/194; Za Hưng: 20/67.
- Khu vực Tây Nguyên: Có 11 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Ayun Trung: 31/32; Buôn Kuop: 76/385; Đa Dâng 2: 38/85; Đại Ninh: 10/41; Đồng Nai 2: 10/73; Hàm Thuận: 25/102; Hòa Phú: 40/470; Ia Grai 2: 16/60; Ialy: 20/420; PleiKrong: 20/220; Srepok 3: 75/473.
2. Hồ chứa thuỷ lợi
- Khu vực Bắc Bộ: tổng có 2.543 hồ, đạt 65% - 98% dung tích thiết kế.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: tổng có 2.323 hồ, đạt 58% - 86% dung tích thiết kế.
- Khu vực Nam Trung Bộ: tổng có 517 hồ, đạt 34% - 93% dung tích thiết kế.
- Khu vực Tây Nguyên: tổng có 1.246 hồ, đạt 84% - 95% dung tích thiết kế.
- Khu vực Nam Bộ: tổng có 121 hồ, đạt 86% - 96% dung tích thiết kế.
3. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra đối với các tuyến đê đã được Bộ phân cấp.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo BCN của VPTT BCH Ứng phó với BĐKH-PCTT&PTDS tỉnh An Giang, mưa lớn kèm dông, lốc ngày 28/10 làm tốc mái 07 căn nhà; sạt lở mái taluy với chiều dài 30m.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Ngày 29/10/2023, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành công văn số 399/VPTT gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đề nghị chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.
- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương
- Các tỉnh, thành phố trên đất liền từ Nghệ An đến Quảng Ngãi chủ động trển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất; các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển; trong đó có 11 tỉnh, thành phố[footnoteRef:1] đã ban hành văn bản chỉ đạo. [1:  Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hoà, Bình Thuận, Cà Mau.
] 

- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Triển khai công văn số 399/VPTT ngày 29/10/2023 Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai về việc ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.
2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
3. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
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